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MODULE 19

TỰ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

------------------------------

A. MỤC TIÊU

- Hiểu và trình bày được vai trò, ý nghĩa cũng như nắm được các tiêu chí đánh gía các TBDH tự làm.

- Xây dựng được hướng nghiên cứu, thực hành và chế tạo được một số TBDH tự làm trong các môn học dựa trên danh mục TBDH đã được cung cấp.

- Luôn có ý thức tạo ra những TBDH tự làm có giá trị sử dụng cao nhằm phục vụ tốt hơn cho quá trình dạy và học.

B. NỘI DUNG.

Nội dung 1

TÌM HIỂU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TỰ LÀM THIẾT BỊ DẠY HỌC

  I/. Ý nghĩa của việc tự làm thiết bị dạy học.

    Tự làm TBDH là một trong những phương hướng quan trọng của công tác giáo dục cả về mặt sư phạm lẫn kinh tế.

   TBDH tự làm chứng tỏ sự nhiệt tình, sáng tạo của GV và HS trong quá trình sưu tầm nguyên vật liệu sẳn có ở địa phương mình để làm ra những thiết bị có giá trị. Quá trình làm và sử dụng TBDH tự làm trong các bài học sẽ tạo ra động cơ học tập tốt hơn, giúp HS tập trung chú ý cao và việc nắm kiến thức mới trở nên dễ dàng hơn, sâu sắc hơn. 

   Chính các sản phẩm này giúp các GV cũng như các em HS thực hiện các thí nghiệm và rèn luyện kĩ năng thực hành trong quá trình tự làm đồ dùng dạy học. Thông qua đó hình thành khả năng sử dụng các công cụ lao động tốt hơn, tạo cơ hội khám phá môi trường xung quanh, rèn luyện tính cần cù, cẩn thận, tính tỉ mĩ, ý thức tổ chức kĩ luật và yêu quý thành quả lao động.

   TBDH tự làm đã bổ sung cho nguồn TBDH cung cấp đã đã được sản xuất hàng loạt, phục vụ kịp thời của yêu cầu dạy và học.

 II/. Tính chất của TBDH tự làm.

  - Công cụ và kĩ thuật sản xuất đơn giản.

  - Sử dụng nguyên vật liệu địa phương.

  - Phục vụ thiết thực, kịp thời và có hiệu quả cho quá trình dạy và học.

 III/. Các tiêu chí đánh giá TBDH tự làm.

   1. Tính khoa học.

  - TBDH phải bảo đảm tính chính xác, đảm bảo các thông tin chủ yếu về các hiện tượng, sự vật có liên quan đến nội dung bài học, phản ánh rõ các dấu hiệu bản chất của nội dung dạy học, có thể giải quyết được những vấn đề mà chương trình SGK đặt ra.

 - TBDH phải góp phần vào việc đổi mới PPDH chứ không phải đơn thuần là minh họa cho bài giảng.

   2. Tính sư phạm.

   + Tạo ra chỗ dựa trực quan cho tư duy, bổ sung vốn hiểu biết để giúp HS tiếp thu kiến thức có hiệu quả. 

   + Tạo điều kiện mở rộng hoặc làm sâu sắc thêm nội dung bài học.

   + Dùng cho nhiều loại bài học.

  3. Tính tiện lợi.

   + Dễ dùng, dễ thao tác.

   + Đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

  4. Tính thẩm mĩ.

   + Đẹp, bền gây cảm hứng cho người dạy và người học.

   + Đảm bảo vệ sinh môi trường, tiết kiệm ...

IV/. Hướng nghiên cứu, chế tạo đồ dùng dạy học trong các phân môn.

  - Trước hết, phải hướng công tác tự làm TBDH tới các loại hình sau đây:

   + Sửa chữa những dụng cụ hỏng.

   + Cải tiến những dụng cụ cũ, dụng cụ nước ngoài cho phù hợp với điều kiện Việt Nam.

   + Bổ sung những dụng cụ mới vào bộ dụng cụ đã có, làm cho chúng trở thành một bộ dụng cụ hoàn chỉnh và còn thể sử dụng được.

  - Tổ chức phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong trường tiểu học.

   Việc tự làm TBDH cần được tiến hành một cách có kế hoạch, có tổ chức, có phân công hợp lí.

   Mỗi GV cần nghiên cứu, khai thác hết những TBDH đã được cung cấp có thể dùng chung với các khối lớp khác. Trên cơ sở đó, định ra kế hoạch tự làm TBDH cho từng học kì và cho cả năm học.

    GV có thể hướng dẫn HS cùng tham gia, nhất là công việc sưu tầm tranh, ảnh từ các sách báo, tạp chí, lịch, sưu tầm hiện vật....

   Ngoài ra có thể nhờ GV khác trong trường, cha mẹ HS làm giúp.

  V/. Các bước tiến hành khi thiết kế TBDH tự làm.

   - Tìm hiểu chương trình, nội dung môn học.

   - Hình thành ý tưởng về TBDH.

   - Phác thảo hoặc trao đổi ý tưởng về TBDH đó với mọi người.

   - Tìm mối liên hệ của TBDH đó với nội dung các bài học khác, các môn học khác.

   - Dự kiến nguyên vật liệu làm TBDH.

   - Hoàn thiện TBDH.

  VI/ Các tiêu chí đánh giá TBDH tự làm.

    Bất cứ một TBDH dù dưới hình thức nào cũng cần đảm bảo 4 tiêu chí:

   - Tính khoa học

   - Tính sư phạm.

   - Tính tiện lợi.

   - Tính thẩm mĩ.

  Nội dung 2

TỰ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC

1. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt. 

 Một số sản phẩm tự làm
* Thẻ trắc nghiệm (Dùng cho tất cả các môn học)
- Dùng trong việc ôn tập hay kiểm tra, đánh giá HS với hình thức câu hỏi trắc nghiệm
- Cách thực hiện: GV hướng dẫn HS cắt và dán các con chữ: Đ, S, A, B, C, D (nên mỗi con chữ có một màu khác nhau). Sau đó dán vào thẻ. 
- Sau khi hoàn thành, HS tự sử dụng và bảo quản. 

*Sưu tầm mẫu vật:
- Một số vật phẩm văn hóa tiêu biểu của địa phương: sản phẩm thêu, đan, mẫu hoa văn, chiếu, nhạc cụ dân tộc, mô hình chùa tháp, nhà rông,…

*Vẽ tranh
Vẽ tranh minh họa theo nội dung bài học hoặc phóng to những tranh trong SGK. 
Việc thu nhỏ, phóng to tranh có thể sử dụng các phương pháp sau:
+ Kẻ ô vuông
+ Thu, phóng tranh, ảnh bằng máy photocopy
2. Tự làm đồ dùng dạy học môn Toán

* Sưu tầm mẫu vật:

- Một số loại dụng cụ như chai, lọ, ca, can nhựa,…, các loại bao bì hình lập phương, hình hộp chữ nhật,… khay nhựa, vỏ hộp có nhiều màu sắc để có thể cắt thành các hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác,…
Tự làm đồ dùng dạy học môn TN – XH, môn Khoa học
- Dùng trong dạy học môn TN – XH, môn khoa học hay trò chơi học tập môn TNXH - KH.
Cách thực hiện: Giáo viên vẽ tranh, hướng dẫn HS tô màu (HS lớp 4, 5, GV có thể hướng dẫn HS vẽ và tô màu). Đối với các con thú, HS sưu tầm (từ báo, ảnh) hay vẽ tùy ý; 
Sưu tầm tranh ảnh: trên báo chí, báo ảnh, bưu ảnh, lịch,…
*Tự làm mô hình: 
- Dùng giấy, vải lụa, ni lông, dây thép, dây đồng tạo thành hoa, lá.
- Dùng đất sét, thạch cao nặn các con vật, các loại quả, củ.
- Dùng các loại giấy thấm nước bồi trên khuôn mẫu hoặc lên vật thực tạo thành mô hình các loại quả, củ, con vật, đồ vật,…
- Dùng gỗ mềm, nhựa xốp,… gọt thành các loại củ, quả,…
- Có thể sưu tầm các loại mô hình có sẵn ở đồ chơi trẻ em như: hoa bằng nhựa, vải ni lông, sành sứ, mô hình máy bay, ô tô, tàu hỏa, máy điện thoại,…
*Vẽ tranh

Tháng: ........Năm: ............... 

Module 22: SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIÁO DỤC ĐỂ DẠY HỌC

 Ở TIỂU HỌC

CÂU HỎI :

Câu 1:Mục đích của giáo dục tích hợp công nghệ thông tin là gì?

Câu 2: Khái niệm về TPACK ? Ý nghĩa cúa cách tiếp cận mô hình TPACK trong dạy học?Nội dung kiến thức công nghệ và nội dung kiến thức sư phạm?
Câu 3: WebQuest là gì?Người ta sử dụng WebQuest để làm gì?Các bước thiết kế WebQuest?

Câu 4: Mục đích giáo dục của bản đồ tư duy là gì? Liệt kê các giá trị khi sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học?

Nội dung 1: Phát triển chuyên môn về ứng dụng CNTT trong dạy học:

I/Mục đích của giáo dục tích hợp công nghệ thông tin:

 Mục đích của giáo dục tích hợp công nghệ thông tin: Tích hợp CNTT vào giảng dạy ngày nay được coi là một công cụ hiệu quả có thể hỗ trợ đổi mới phong cách giảng dạy, học tậpvà quản lí giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục .CNTT được coi như là một khía cạnh đặ biệt quan trọng trong hành trang văn hóa  dạy học của thế kỉ 21.

II/ Phát triển chuyên môn về ứng dụng CNTT trong dạy học: 



* Úng dụng CNTT trong dạy và học là một quá trình thường xuyên và diễn ra trong một sổ giai đoạn. Giáo viên đã được học về công nghệ thông tin cần phái hiểu rằng đã đạt được một sổ kĩ năng công nghệ thông tin, điều đó có nghĩa là không những giáo viên mà người học cũng cần phải biết cách làm việc với các phương tiện và công nghệ.
 
* Tập huấn kĩ năng cũng như tập huấn về phương pháp là những yếu tổ bất buộc cúa quá trình phát triển chuyên môn liên tục để có thể tụ tin úng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
III/ Mô hình TPACK- Kiến thức công nghệ và kiến thức sư phạm:

1. Khái niệm mô hình TPACK( CTechnological Pedagogical Content Knowledge – Kiến thúc về nội dung, phuơng pháp và công nghệ) là hình ảnh hoá các thành tố quan trọng cúa quá trình phát triển chuyên môn liên tục. Mô hình đưa ra cái nhìn tổng quan về ba dạng cơ bản của kiến thức mà một GV cần có để ứng dụng CNTT vào việc dạy học của mình: kiến thức công nghệ (TK), kiến thức sư phạm (PK) và nội dung kiến thức (CK), cũng như mối quan hệ và tương tác giữa chúng.
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2.Kiên thức công nghệ
* Kiến thức công nghệ là kiến thức về công nghệ tiêu chuẩn như: sách, phấn và bảng đen, cũng như nhiều công nghệ tiên tiến như Internet và video kĩ thuật số. Điều này sẽ liên quan đến các kĩ năng cần thiết để vận hành các công nghệ riêng biệt Trong trường hợp các công nghệ kĩ thuật số, nó bao gồm cả kiến thúc về hệ điều hành và phần cứng máy tính cũng như khả năng sú dụng các công cụ phần mềm tiêu chuẩn như phần mềm xử lí vãn bản, bảng tính, trình duyệt, email,...
* Trong khuôn khổ TPACK, kiến thúc công nghệ CTK) có thể kết hợp với:
- Nội dung kiến thúc (CK) để hình thành kiến thúc nội dung công nghệ CTCK);
- Kiến thúc sư phạm (PK) để hình thành kiến thúc sư phạm công nghệ CTPK);
- Kiến thúc nội dung (CK) và kiến thúc sư phạm (PK) để tạo kiến thúc nội dung công nghệ sư phạm CTPACK).
3.Kiên thức sư phạm
* Kiến thức sư phạm là kiến thức sâu về các quy trình và thực hành hoặc các phương pháp giảng dạy, học tập và làm thế nào để nó đạt được các giá trị và mục tiêu tổng thể cũng như mục đích giáo dục. Đây là một hình thức chung của kiến thúc mà nó liên quan đến tất cả các vấn đề của học tập của học sinh, quản lí lớp học, bài học và thực hiện kế hoạch phát triển, và dánh giá học sinh. Nó bao gồm các kiến thức về kĩ thuật hoặc các phương pháp được sử dụng trong lớp học, bản chất của đối tượng người nghe và chiến lược để đánh giá sự hiểu biết của học sinh. Một giáo viên với kiến thúc sư phạm sâu phái hiểu làm thế nào để học sinh xây dụng kiến thức và có được kĩ năng, phát triển các thói quen của tâm lí và khuynh hướng tích cực đổi với học tập. Như vậy, kiến thức sư phạm đòi hỏi một sự hiểu biết của nhận thức, lí thuyết xã hội và phát  triển học tập và làm thế nào để họ áp dụng đổi với học sinh trong lớp học khác nhau của họ.
Nội dung 2: Cơ sơ lí luận của việc vần dụng kĩ thuật WebỌues vào dạy học
I/Khái niệm WebQuest
Có  thể hiểu Web Ọuest là một trang Web trợ giúp học tập, trong đó các nội dung học tập đuợc đưa ra dưới dạng câu hỏi đồng thời cung cẩp nguồn tài liệu tham khảo (chủ yếu từ Internet) để học sinh có thể sử dụng trả lời các câu hỏi đó.
Theo nghĩa hẹp, WebỌuest đuợc hiểu nhu một phương pháp dạy học (WebỌuest - Method); theo nghĩa rộng, WebỌuest đuợc hiểu nhu một mô hình, một quan điểm về dạy học có sử dụng mạng Internet.
WebỌuest là một phương pháp dạy học, trong đó học sinh tự lực thực hiện  trong nhóm một nhiệm vụ về một chủ đề  phúc hợp, gắn với tình huống thực tiễn. Những thông tin  cơ bản về chủ đề được truy cập  từ những trang liên kết(Internet links) do giáo viên chọn lọc từ trước. Việc học tập theo định hướng nghiên cứu khám phá, kết quả học tập được học sinh trình bày và đánh giá. 
WebQuest là một phương pháp dạy học mới đuợc sây dụng trên cơ sở phương tiện dạy học mới là công nghệ thông tin và Internet. Trong tiếng Việt chưa có cách dịch hoặc dùng thuật ngữ thống nhất cho khái niệm này. Trong tiếng Anh, Web ờ đây nghĩa là mạng, Ọuest nghĩa là tìm kiếm, khám phá. Dựa trên thuật ngữ và bản chất cúa khái niệm có thể gọi WebỌuest là phuơng pháp“khám phá trên mạng"  WebỌuest  là một dạng đặc biệt của dạy học sử dụng truy cập mạng Internet.
WebỌuest cóthể chia thành các Web Ọuest lớn và các Web Ọuest nhỏ:
* WebỌuest lớn: Xử lí một vấn đề phức tạp trong một thời gian dài (ví dụ cho đến một tháng), có thể coi như một dự án dạy học.
* WebỌuest nhỏ: Trong một vài tiết học (ví dụ 2 đến 4 tiết), học sinh xử lí một đề tài chuyên môn bằng cách tìm kiếm thông tin và sử lí chúng cho bài trình bày, tức là các thông tin chưa được sắp xếp sẽ được lập cấu trúc theo các tiêu chí và kết hợp vào kiến thức đã có trước của các em.
II/Mục đích sử dụng WebQuest
WebỌuest được thiết kế nhằm giúp người học xử lí thông tin hơn là phái tốn thời gian tìm kiếm thông tin. WebỌuest giúp người học phát triển các kĩ năng phân tích, tổng hợp và dánh giá (các kĩ năng tư duy bậc cao theo phân loại của Bloom).
III/Lợi ích khi sừ dụng WebQuest
Việc sử dụng WebỌuest mang lại nhiều lợi ích:
1.Giải quyết vấn đề trong thực tế: Có thể tìm hiểu một cách chính xác và nhanh chóng về những vấn để liên quan đến cuộc sống hằng ngày, kiến thức liên quan đến thực tiễn, giúp tìm ra những giải pháp thích hợp cho từng tình huống cụ thể.
2.Hợp tác làm việc nhóm: Dựa vào WebỌuest có thể tiến hành thảo luận theo từng nhóm đã được phân công nhằm tìm hiểu về cùng một chủ đề nào đó, giúp cho người học có thể rèn luyện được kĩ năng làm việc nhóm. Để công việc hoàn thành được nhanh chóng và chính sác thì đòi hỏi các thành viên trong nhóm phải biết cách hợp tác làm việc với nhau.
3.Phát triển tu duy phê phản: Với tàì liệu tìm được qua xử lí và báo cáo, các nhóm còn lại sẽ tìm cách khai thác vấn để được trình bày, tìm ra cái cần lĩnh hội đồng thời đóng góp ý kiến cho nhóm trình bày về những ưu và nhược điểm mà họ đạt được.
4.Phát triển tư duy sáng tạo: Việc thu thập thông tin rất cần thiết nhưng việc chọn lọc thông tin để đưa ra thảo luận còn cần thiết hơn. Trong quá trình báo cáo, báo cáo viên phải biết cách dẫn dắt sao cho người nghe nhận thức được trọng tâm phần mình trình bày.
5.Học tập liên môn:Giúp cho người muốn tìm kiếm thông tin học hỏi thêm được nhiều kiến thức, không chỉ kiến thúc cần tìm mà còn có nhiều kiến thức về các nội dung khác như đời sống, lịch sử,...

6.Gây hứng thú cho người học: WebỌuest giúp tìm kiếm thông tin một cách chính xác và nhanh nhất, không làm nhiễu thông tin. Giúp người học có thể tìm được ngay thông tin cần thiết, không nản lòng, kích thích hứng thú tìm tòi cái mới,...
7.Hưóng đến việc đa dạng hóa học tập và trình bày. WebỌuest yêu cầu người học không chỉ biết và hiểu về kiến thức tìm được mà còn yêu cầu người học phải tìm cách trình bày sao cho những người khác nghe cũng phải hiểu.
IV/Các bước thiẽt kế WebQuest
WebỌuest được thiết kế theo 8 bước sau:

1) Chọn và giới thiệu chủ đề                            5) Thiết kế tiến trình

2) Tìm nguồn tài liệu học tập                           6) Trình bày trang web

3) Xác định mục đích                                       7) Thục hiện WebỌuest,    

4) Xác định nhiệm vụ                                       8) Đánh giá và sửa chữa.

V/Các tiêu chí của một bài WebQuest
Chất luợng củaa Webquest phụ thuộc vào ý tưởng, vì vậy khi thiết kế, ta cần kiểm tra xem có đạt được các tiêu chí sau hay không:
 1-Các nhiệm vụ đưa ra cho học sinh trong bài tập dạng WebỌuest phải là các vấn đề lí thú, phức tạp, thách thức, là phiên bản thu nhỏ của các công việc mà người lớn đang thực hiện ngoài xã hội.
2-Để thực hiện được những yêu cầu của giáo viên trong Webquest, học sinh phải vận dụng các kĩ năng tư duy ở mức độ cao như: tổng hợp, phân tích, giải quyết tình huổng, sáng tạo và đưa ra quyết định chứ không chỉ đon thuần là làm nhũng bài tập đã có sẵn đáp án hay chỉ đọc bài rồi trả lời đúng sai.
3 -Một WebỌuest phải sử dụng được các nguồn tư liệu phong phú trên Internet. Nguồn trong một Webquest phải dựa trên các thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sổng và được cập nhât thường xuyên.
Nội dung 3: Tìm hiểu phần mềm  IMINDMAP 5
I/Mục đích giáo dục bản đồ tư duy dùng để:
   1.Động não ý tường: Người học xác định ý tưởng quanh những chủ đề cho trước và liệt kê các ý tưởng liên quan đến chủ đề đó.
   2.Phân loại ý tưởng: Sau khi liệt kê một loạt ý tưởng, người học bắt đầu tìm mổi liên kết giữa các ý tưởngvà phân loại chứng sao cho bản đồ tư duy trở nên có hệ thổng và dễ dàng phân tích.
   3. Xác định vấn đề và giải pháp: Trong một số trường hợp, bản đồ tư duy có thể giúp xác định những vấn đề để người học có thể đưa ra những cách giải quyết phù hợp.
   4.Ghi chép và trình bày ý tưởng: Người học có thể sử dụng bản đồ tư duy để ghi lại và trình bày ý tưởng một cách trục quan.Đối với giảng dạy trong lớp học, bản đồ tư duy có thể đuợc sử dụng ở các thời điểm khác nhau trong giờ học cho các mục đích khác nhau:
   5.Tìm hiểu nội dung một chủ đề mới: Giáo viên cung cấp chủ đề cho người học, yêu cầu họ liệt kê các ý tưởng quanh chủ đề đó.
   6.Để người học lĩnh hội tri thức mới: Giáo viên yêu cầu người học tạo bản đồ tư duy để tổng kết, hệ thống lại những vấn đề cơ bản vừa mới được lĩnh hội giúp học sinh củng cổ bước đầu, khắc sâu trọng tâm. Giáo viên cũng có thể kết hợp sử dụng bản đồ tư duy với các câu hỏi làm rõ các chủ đề, qua đó sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn và nắm kiến thúc một cách có hệ thống.
   7. Để kiểm tra đánh giá kết quả học tập: Giáo viên yêu cầu người học vẽ bản đồ tư duy về một chủ đề  học tập, qua đó giúp giáo viên danh giá đuợc mức độ lĩnh hội kiến thức của học sinh.
II/Những giá trị mang lại khi sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học
Các giá trị mang lại khi sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học là: 
1. Kích thích gợi mở (hồi tưởng): Bất cứ khi nào thông tin xuẩt hiện trong bộ não, bản đồ tư duy cho phép các ý tường đuợc ghi lại rất nhanh vào một hệ đuợc tổ chúc.
2.Tạo hứng khởi và kích thích sáng tạo: Bản đồ tư duy cho phép giải phóng cách suy dìến cổ điển theo phuơng thúc ghi chép sụ kiện theo dòng, cho phép các ý tường mòi đuợc hình thành nhanh chóng theo luồng tư duy xuẩt hiện.
3.Hỗ trợ giải quyểt vấn đề Bản đồ tư duy cho phép người học có đuợc cái nhìn tổng quát, cũng nhu nhìn nhận vấn đỂ duồi nhiều góc độ.
4.Hỗ trợ ỉập kế hoạch: Bản đồ tư duy hỗ trợ người học hệ thống hoá tất cả các thông tin liên quan một cách đơn giản từ việc lập kế hoạch viết một búc thu đến viết một kịch bản, một cuổn sách, hoặc lập kế hoạch cho một cuộc họp, một ngày nghỉ,...
5.Hiệu quả trong trình bày. Bản đồ tư duy hỗ trợ người trinh bày tổ chúc các ý kiến hợp lí, dế hiểu và trình bày mà không cần phái nhìn vào biên bán cồ sẵn.
6. Tương tác cao: Trong quá trình tạo bản đồ tư duy, người học có thể tương tác vòi bạn học của mình và với giảng viên.
Tháng: ........Năm 2016          BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
MODULE 44:  THỰC HÀNH GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC
Nội dung 1:
MỘT SỐ BÀI SOẠN, MODULE VỀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
A/Khái niệm về môi trường và môi trường sống

1. Môi trường:  Là một tập hợp các yếu tố xung quanh hay là các điều kiện bên ngoài có tác động qua lại (trực tiếp, gián tiếp) tới sự tồn tại và phát triển của sinh vật.Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo có quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.

2. Môi trường sống: Môi trường sống của con người theo nghĩa rộng là tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người như tài nguyên thiên nhiên, đất, nước và không khí, ánh sáng, công nghệ, kinh tế, chính trị, đạo đức, văn hóa, lịch sử và mỹ học.Môi trường sống của con người được phân thành: môi trường sống tự nhiên và môi trường sống xã hội 

a. Môi trường tự nhiên:  Bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hóa học, sinh học tồn tại ngoài ý muốn của con người, nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con người. Đó là ánh sáng mặt trời, núi sông, biển cả, không khí, động vật, thực vật, đất nước… Môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây dựng nhà cửa, trồng cây, chăn nuôi, cung cấp cho con người các loại tài nguyên cần cho sản xuất, tiêu thụ và là nơi chứa đựng, đồng hóa các chất thải, cung cấp cho ta cảnh đẹp để giải trí, làm cho cuộc sống con người thêm phong phú. 

b. Môi trường xã hội: Là tổng thể các quan hệ giữa người với người. Đó là những luật lệ, thể chế, cam kết, quy định, ước định … ở các cấp khác nhau như: Liên hiệp quốc, Hiệp hội các nước, quốc gia, tỉnh, huyện, cơ quan, làng xã, họ tộc, gia đình, tổ nhóm, các tổ chức tôn giáo, tổ chức đoàn thể,… Môi trường xã hội định hướng hoạt động của con người theo một khuôn khổ nhất định, tạo nên sức mạnh tập thể thuận lợi cho sự phát triển, làm cho cuộc sống của con người khác với thế giới sinh vật khác.

B/ Một só bài soạn và module về giáo dục bảo vệ môi trường:

Bài: GIỮ GÌN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I-Mục tiêu:Học xong bài này, HS có khả năng:
- Hiểu môi trường, ý nghĩa của môi trường đối với cuộc sổng và sức khỏe của con người Nhận thức được sự phát triển tất yếu của một quốc gia về khoa học và công nghệ, nhưng không được phép gây nguy hiểm cho môi trường.
- Biết giữ gìn và bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của con người, của xã hội, của đẩt nước.
- Không đồng tình với những hành vi phá hoại, làm ô nhiễm môi trường.
II-Hướng dẫn thực hiện:
Hoạt động 1. Thực hiện trò chơi"Bỏ rác vào thùng"
*Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành 2 nhóm: nhóm “thùng rác" và nhóm “bỏ rác".
- Phổ biến cách chơi:
+ Nhóm “bỏ rác" xếp thành vỏng tròn, mỗi em cầm sẵn một vật tượng trưng cho rác (cặp, sách, bút, giày, dép...). Nhóm “thùng rác" đúng ờ trong vòng tròn.
+ Khi có lệnh chơi, các em nhanh chỏng bỏ rác vào thùng, mỗi thùng chỉ đựng số lượng rác là 3 (“thùng rác" cầm 3 vật trên tay).
+ Khi có lệnh kết thúc, em nào còn cầm “rác" là thua. Em nào vứt “rác" đi là bị phạt. “Thùng rác" cầm thiếu hoặc thừa “rác" cũng bị phạt.
- HS thực hiện trò chơi.
* Thảo luận: Tại sao phải bỏ rác vào thùng đựng rác? vứt rác bừa bãi có tác hại như thế nào?
*Kết luận:Bỏ rác vào thùng để giữ vệ sinh chung, giữ cho môi trường trong sạch, tránh dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho moi người. Vậy môi trường là gì? Môi trường ảnh hưởng đến con người như thế nào? Đó là nội dung bài học cúa chúng ta hôm nay.
Hoạt động 2. Tìm hiểu khái niệm môi trường
*Cách tiến hành:
- GV cho HS xem một bức tranh/ảnh (đã chuẩn bị trước) vẽ phong cảnh rừng cây, sông núi, trời đất, chim muông, thú vật... và một búc tranh/ảnh mô tả đường xá, nhà máy, khói bụi... (trong đó con người sinh sổng).
- GV nêu câu hỏi yêu cầu HS thảo luận:
+ Em nhìn thẩy những gì trong búc tranh /ảnh đó?
+ Những cái đó có liên quan gì đến cuộc sống của con người?
* Kết luận:
- Môi trường sống (môi trường sinh thái) là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người.
- Các yếu tố tạo thành môi trường như không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng cây cối, sông, biển, hồ, động, thục vật các khu dân cư, khu sản xuất..
Hoạt động 3. Tìm hiểu ý nghĩa của môi trường
*Mục tiêu: HS nhận biết các hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại tài nguyên thiên nhiên từ đó rút ra được ý nghĩa của môi trường đối với cuộc sống của con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
*Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành các nhóm từ 5 đến 7 HS.
- Phát cho mỗi nhóm một bức tranh hoặc một tình huổng có các nội dung như: khói bụi nhà máy, ô nhiễm không khí; rừng bị chặt phá; vứt rác bùa bãi làm ô nhiễm sông ngòi 
- YC các nhóm thảo luận, nhận xết về ảnh hưởng của việc không biết giữ gìn, bảo vệ môi trường... tới cuộc sống, sức khoẻ con người và rút ra được ý nghĩa của môi trường, ghi kết quả thảo luận cúa nhỏm vào giấy khổ to.
- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
* Kết luận:Môi trường giúp cân bằng sinh thái và bảo vệ sức khoẻ con người. Môi trường,  tài nguyên thiên nhiên giúp con người, đất nước phát triển bền vũng. Từ đó khẳng định vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng cúa môi trường đổi với sự sổng và phát triển của con người, xã hội.
Hoạt động 4. Liên hệ thực tẽ việc giữ gìn, bảo vệ môi trường
*Mục tiêu: HS biết liên hệ việc giữ gìn, bảo vệ môi trường trong thực tế là rẩt cần thiết; hiểu được sự phát triển kinh tế - xã hội là tẩt yếu nhung không được phép gây nguy hiểm cho môi trường.
*Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành các nhỏm, mỗi nhóm từ 3 đến 4 HS; giao cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ A4 và bút vẽ; yêu cầu mỗi nhóm vẽ một hoạt động liên quan đến việc giữ gìn, bảo vệ môi trường và đưa ra lời cánh báo hoặc kiến nghị về bảo vệ môi trưởng.
- HS thực hiện hoạt động.
* Kêt luận:Bảo vệ môi trưởng và tài nguyên thiên nhiên là giữ cho môi trường trong lành, sạch, đẹp; đảm bảo cân bằng sinh thái; ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra. Bảo vệ tốt môi trườngvà tài nguyên thiên nhiên giúp con người tạo ra cuộc sổng tốt đẹp, phát triển bền vũng, lâu dài.
-> Kết luận chung:Môi trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sổng và sự phát triển của con nguởi, của mỗi quổc gia, của toàn nhân loại. Bảo vệ môi trường là các hoạt động giữ cho môi trường sanh, sạch, đẹp, bảo đảm cân bằng sinh thái. Trong đời sổng sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội không được làm ô nhiễm môi trường, thường xuyên áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất và sinh hoạt; khai thác và sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên; chăm sóc, bảo vệ các loài động vật quý hiếm cần bảo tồn; có các biện pháp ngăn chặn, khác phục các hậu quả xấu do con nguởi và thiên nhiên gây ra.
Nội dung 2:
MỘT SỐ MODULE GIÁO DỤC BẢO VỆ MỒI TRƯỜNG CHO HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Module 1: CÂU ẾCH
* Mụctiêu: 
- Hiểu rõ tác động cửa con người tới các loài sinh vật nói chung và với loài ếch nói riêng.
-Nhận thúc đuợc vai trò cửa việc bảo vệ tài nguyÊn động vật.
- Hình thành ý thức bảo vệ môi trường, có thái độ đúng đắn vói các hành vi làm tổn hại đến môi truởng.
*Thời gian: 60 phút (30 phút tiến hành trò choi và 30 phút thảo luận).
*Cơ sở vật chất, chuấn bị
- Một cành tre nhỏ làm cần câu (có buộc chỉ) và một mảnh bìa nhỏ làm mồi câu.
- Chọn khoảng không gian cho trò choi (khoảng 5 - 10m3), có thể trong nhà hay ngoài trời.
Module 2. CUỘC ĐỜI THÙNG RÁC
*Mụctiêu: 

- Nâng cao nhận thức cho HS về bảo vệ môi trường thông qua khả năng:
- Nêu rõ vai trò của con nguôi trong việc giũ gìn cho môi trường xanh - sạch-ẩẹp.
- Kể ra đuợc ít nhất hai chức năng của thùng rác.
- Có ý thúc vứt rác vào thùng, vào nơi quy định, góp phần giũ gìn vệ sinh chung ờ truởng, lớp, gia dinh, đuởng phổ, xóm làng, nơi công cộng.

*Thời gian: 30-45phút.

* Hình thức và phương pháp tố chức
- Tổ chức hoạt động ngoại khoá theo lóp học hoặcnhóm (tù 20 đến 30 HS).
- Địa điểm: Trong lớp học, ngoài sân trường hay nơi dã ngoại.
- Phương pháp: Phối hợp các phương pháp tích cực như: Cho HS đóng vai hai thùng rác kể vể cuộc đời của mình, quan sát, suy nghĩ, thảo luận tùng nhóm nhỏ để khai thác triệt để nội dung nhằm đạt tới mục tiêu.
Module 3. HÁT VỀ MÀU XANH QUÊ HƯƠNG
* Mụctiêu: Nâng cao hiểu biết về cây xanh và vai trò của nó đối với môi trường và đời sống của con người, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường.

* Thời gian: 45-60phút.
* Hình thức tố chức: Tổ chức cho HS thi hát các bài hát liên quan đến màu xanh của cây, đến việc trồng, chăm sóc cây xanh; tự đặt lời về chủ đề cây xanh và môi trường từ giai điệu của bài hát có sẵn.
Module 4. THI TỈM HIẾU VỀ ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG
* Mục tiêu
- Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thông qua việc tuyên truyền, tham gia bảo vệ môi trường.
- Hình thành một sổ kĩ năng sưu tầm, phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề môi trường.
* Hình thức tố chức
- Trưng bày như một cuộc triển lãm, thi giới thiệu tranh ảnh tự vẽ hoặc sưu tầm đuợc.
- Trả lởi câu hỏi Về môi tru ỏng cúa ban tổ chúc.
- Trao đổi, tranh luận, tuyên truyền, cổ động, biểu diễn vãn nghệ ...
Module 5. HƯỚNG DẪN Tổ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ MÔI TRƯỜNG
* Hình thức hoạt động của các cuộc thi rất phong phú và đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực chuyên môn như:
- Thi sáng tác tranh môi trường
- Thi sáng tác ảnh môi trường.
- Thi sáng tác ca khúc môi trường.
- Thi viết báo về môi trường.
- Thi xây dụng phim môi trường.
- Thi sáng tác các tiểu phẩm môi trường.
- Thi sáng tác tem vể môi trường.
- Tổ chúc hội thảo để nâng cao giá trị, kết quả cúa cuộc thi.
Module 6. CÂU LẠC BỘ XANH
* Mục đích
- Bảo tồn thiên nhiên ở cả khu vực nông thôn và thành thị.
- Câu lạc bộ xanh là những hoạt động cộng đồng về hoạt động bảo tồn thiên nhiên thông qua HS. Người lớn trong cộng đồng có thể nhận thức tổt hơn nên có trách nhiệm hơn, năng động hơn trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
* Cơ cấu hoạt động : Mỗi câu lạc bộ xanh có tỉ lệ GV/HS không quá 1/20. Tỉ lệ này giúp GV quản lí câu lạc bộ và tiếp xúc với từng HS dễ dàng hơn.Các câu lạc bộ xanh cần sinh hoạt ít nhất 1lần/ tuần với thời gian sinh hoạt cổ định. Thời gian và độ dài của buổi sinh hoạt phụ thuộc vào HS và GV, không chồng chéo vào thời gian học tập ờ trường học, không cản trở HS làm bài tập ở nhà.
* Nơi tố chức của các câu lạc bộ xanh: Có thể sinh hoạt trong lớp học, ngoài sân truởng, trong vườn trường hoặc bất kì nơi nào ngoài thiên nhiên nếu phù hợp và điều kiện thời tiết cho phép. 

Module 7. BIẾU DIỄN THỜI TRANG MÔI TRƯỜNG
* Mụctiêu
- Nâng cao nhận thức vể các vấn đề môi trường tụ nhiên và môi trường xã hội thông qua các hoạt dộng biểu diễn thòi trang có liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường.
- Thiết kế đuợc các sản phần thời trang từ các vật liệu bỏ đi để tuyên truyền hành động bảo vệ môi trường.
* Thời gian: Tù 1 đến 3 tiết (tuỳ thuộc vào nội dung chương trình biểu diễn).
* Hình thức tố chức : Tổ chức buổi biểu diễn thời trang với các trang phục tự tạo từ một sổ chất thải sinh boat (vỏ lon, chai, hộp, giấy gói hoa...) hoặc có thể tổ chức thành cuộc thi những mẫu thời trang đẹp mang ý nghĩa giáo dục môi trường.
NÔI DUNG 3
MỘT SỐ BÀI THUYẾT MINH, HÙNG BIỆN, HỎI - ĐÁP 

VỀ NỔI DUNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


1. Thời trang "Môi trường"

2. Hùng biện về môi trường 


3. Hỏi - đáp về môi trường
* Ví dụ

Câu 1. Biên đổi khí hậu là gì?

Câu 2. Ô nhiễm môi trường là gì?
Câu 3. Ô nhiễm không khí là gì? Vì sao không khí bị ô nhiễm?........ 

NÔI DUNG 4
XÂY DỰNG VÀ THỰC HÀNH KẼ HOẠCH BÀI HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỌP GIÁO DỤC BÀO VỆ MỒI TRƯỜNG VÀ THỰC HÀNH DẠY HỌC TÍCH HỌP
Cấu trúc kế hoạch bài học theo hướng tích hợp bảo vệ môi trường:
I.Mục tiêu bài học:
- Kiến thức
- Kĩ năng: Bổ sung thêm kỹ năng sống cần rèn trong bài. 
- Thái độ
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy học:
1. KTBC.
2. Bài mới:
*Bổ sung: 
- Phương pháp/ Kỹ thuật dạy học.
- Kỹ năng sống cần rèn cho học sinh sau hoạt động đó.
3. Củng cố dặn dò.
PAGE  
14
Năm học 2015- 2016                                                                                                                             Trang

